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TMĐT và quyền SHTT của doanh 
nghiệp

TMĐT đang phát triển mạnh 
mẽ trên toàn cầu và một quốc 
gia trẻ như Việt Nam cũng không 
nằm ngoài xu thế đó. Các nền 
tảng mạng xã hội phổ biến tại Việt 
Nam như Facebook, Instagram, 
YouTube, TikTok hoặc sàn giao 

dịch TMĐT như Shopee, Tiki, 
Lazada… đã thu hút hàng triệu 
lượt truy cập mỗi ngày. Theo báo 
cáo của Bộ Công Thương, doanh 
thu TMĐT Việt Nam năm 2021 
ước đạt 13,7 tỷ USD, tăng 16% 
so với năm 2020 và chiếm 6,5% 
tổng doanh thu bán lẻ cả nước. 
Việt Nam trở thành 1 trong 3 
quốc gia có tốc độ tăng trưởng thị 

phần bán lẻ trực tuyến cao nhất 
khu vực Đông Nam Á. Khoảng 
51% người Việt Nam coi Shopee 
là nền tảng mua sắm yêu thích, 
Lazada đứng thứ hai (18%), tiếp 
theo là Facebook (8%), Tiki (7%). 
Hơn 70% người dùng trẻ tuổi Việt 
Nam (17-25 tuổi) coi Shopee là 
sàn giao dịch TMĐT tốt nhất hiện 
nay.

BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
TS Khổng Quốc Minh

Cục Sở hữu Trí tuệ

Trong bối cảnh phát triển của Cách mạng công nghiệp 4.0, các sàn thương mại điện tử (TMĐT) đã thu 
hút hàng triệu lượt truy cập mỗi ngày, tạo nên số lượng người dùng đông đảo và khó kiểm soát. Điều 
này đã tạo ra nhiều kẽ hở cho việc mua bán hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). 
Bài viết đưa ra nhận diện tranh chấp quyền SHTT trong TMĐT và một số kiến nghị, giải pháp liên quan 
đến xác lập, bảo vệ quyền SHTT trong TMĐT hiện nay.

Thương mại điện tử đang ngày càng trở nên gần gũi với mọi người dân.
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Doanh nghiệp tham gia hoạt 
động TMĐT với tư cách người bán 
và hoạt động thương mại dựa trên 
dịch vụ trung gian trên internet. 
Khi đó, với tư cách người bán (bên 
thứ nhất), để tiếp cận khách hàng 
mua sắm trực tuyến (bên thứ 2), 
doanh nghiệp thường chỉ có 2 lựa 
chọn: 1) Tự mình tạo lập sự hiện 
diện thương mại trên mạng viễn 
thông, thường là qua website trên 
mạng internet (website TMĐT) 
và có thể bao gồm cả các ứng 
dụng bán lẻ nhằm giới thiệu hàng 
hóa/dịch vụ mà mình muốn cung 
cấp cũng như xúc tiến các giao 
dịch TMĐT liên quan; 2) Thiết 
lập sự hiện diện thương mại trên 
mạng xã hội và sàn TMĐT do tổ 
chức, cá nhân khác tạo lập và 
kinh doanh (nơi có sự hiện diện 
của nhiều người bán), sàn TMĐT 
là bên thứ 3 cung cấp môi trường 
cho doanh nghiệp tiến hành hoạt 
động xúc tiến thương mại, bán 
hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ. 

Việc sử dụng hợp lý các quyền 
SHTT trong hoạt động TMĐT 
mang lại lợi thế vượt trội cho các 
doanh nghiệp như gia tăng lượng 
bán, mở rộng và duy trì thị phần, 
dễ dàng đưa hàng hóa/dịch vụ 
mới ra thị trường, qua đó giúp họ 
tăng doanh thu. Trong môi trường 
TMĐT, quyền SHTT có vai trò 
quan trọng hơn so với môi trường 
kinh doanh truyền thống. Sở dĩ 
như vậy vì khách hàng thường 
thận trọng một cách tự nhiên 
trong môi trường trực tuyến, do 
người bán có thể ở một nơi rất xa 
và hầu như có rất ít, hoặc không 

có liên hệ trực tiếp để đảm bảo 
chắc chắn về sự trung thực và 
an ninh tài chính. Vì thế, quyền 
SHTT là thiết yếu để kinh doanh 
trong TMĐT, vì quyền SHTT, nhất 
là nhãn hiệu khi nhận được sự 
công nhận và thiện chí của khách 
hàng sẽ tăng cường sự trung 
thành của khách hàng, nâng cao 
năng lực cạnh tranh cho doanh 
nghiệp.

Quyền SHTT cũng là công cụ 
pháp lý để phòng chống hàng 
giả, hàng nhái, xâm phạm quyền 
SHTT. Chuyển đổi số thúc đẩy 
gần như mọi hoạt động kinh tế - 
xã hội diễn ra trên internet, từ đó 
thúc đẩy hoạt động TMĐT. Điều 
này làm các tranh chấp quyền 
SHTT trong TMĐT gia tăng. Đặc 
biệt, hoạt động TMĐT không có 
biên giới nhưng quyền SHTT lại 
có giới hạn về không gian (lãnh 
thổ), quyền SHTT được bảo hộ 
ở Việt Nam thì chỉ có hiệu lực 
trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Do 
đó, doanh nghiệp cần chủ động 
nhận diện rõ các dạng tranh chấp 

quyền SHTT thường gặp, để có 
biện pháp bảo vệ và thực thi hiệu 
quả quyền SHTT của mình.

Nhận diện tranh chấp quyền SHTT 
trong TMĐT

Sáng chế trong TMĐT, thường 
gặp là sáng chế được tạo nên bởi 
tổ hợp các phần mềm kết hợp 
với thiết bị vật lý (thiết bị điện 
tử, thiết bị đầu cuối, mạng máy 
tính, mạng internet, mạng viễn 
thông và thiết bị tích hợp khác…) 
để thực hiện chức năng TMĐT 
đặc thù nhằm mục đích bán hàng 
hoặc cung cấp dịch vụ của chính 
doanh nghiệp đó.

Nhãn hiệu là đối tượng quyền 
SHTT phổ biến nhất trong TMĐT. 
Nhãn hiệu giúp phân biệt hàng 
hóa cùng loại của nhà sản xuất 
này với nhà sản xuất khác, qua 
đó giúp người tiêu dùng lựa chọn 
hàng hóa/dịch vụ trên thị trường. 
Nhãn hiệu cung cấp thông tin và 
nguồn gốc của hàng hóa/dịch vụ; 
cung cấp gián tiếp thông tin về 
chất lượng hàng hóa/dịch vụ; thúc 

Một ví dụ về hành vi làm nhái nhãn hiệu.
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đẩy marketing hàng hóa/dịch vụ; 
thu hút người tiêu dùng. Theo đó, 
một nhãn hiệu mạnh giúp gia tăng 
lượng bán, mở rộng và duy trì thị 
phần, dễ dàng đưa hàng hóa/dịch 
vụ mới ra thị trường. Nhãn hiệu 
mạnh làm dịch chuyển đường 
cầu theo 2 cách: 1) Cho phép 
doanh nghiệp bán với giá cao hơn 
giá hàng hóa/dịch vụ cùng loại; 
2) Làm tăng số lượng giao dịch 
hàng hóa/dịch vụ. Chính vì vậy, 
nhãn hiệu là đối tượng thường bị 
giả mạo, xâm phạm quyền SHTT, 
thể hiện ở hành vi mua bán hàng 
giả, hàng nhái hoặc hàng hóa có 
dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn. 
Ngoài ra, nhãn hiệu cũng là đối 
tượng thường bị bên thứ 3 đăng 
ký làm tên miền để chiếm đoạt, 
chiếm giữ quyền sử dụng hoặc 
xây dựng website bán hàng giả.

Kiểu dáng công nghiệp trong 
TMĐT thường gặp và thể hiện 
dưới dạng bao bì chứa đựng sản 
phẩm, các đặc điểm tạo dáng 
mang tính sáng tạo của sản phẩm. 
Các kiểu dáng công nghiệp này, 
nhất là bao bì thường đẹp, có 
tính thẩm mỹ (các yếu tố về màu 
sắc, bố cục, đường nét), thu hút 
người dùng, qua đó giúp chủ sở 
hữu kiểu dáng công nghiệp tăng 
trưởng doanh thu và khả năng 
sinh lời. Kiểu dáng công nghiệp 
cũng là đối tượng thường bị xâm 
phạm quyền SHTT.

Quyền tác giả thường gặp 
trong TMĐT là giao diện, kết cấu, 
nội dung trang web và cả những 
gì truyền đi trên trang web; giao 
diện các ứng dụng trực tuyến. 

Trong TMĐT, các giao diện và 
nội dung trên trang web, giao 
diện các ứng dụng trực tuyến 
cũng là đối tượng hay bị sao 
chép, bắt chước. TMĐT giúp việc 
phân phối trực tuyến tác phẩm 
được bảo hộ quyền SHTT, như 
các bản nhạc, bộ phim, tác phẩm 
nghệ thuật, ảnh chụp, bản thảo, 
phần mềm máy tính... ngày càng 
dễ dàng hơn. Do sự dễ dàng của 
việc đăng tải các tệp tin số đó, 
việc đưa lên mạng internet một 
cách bất hợp pháp những sản 
phẩm này hoặc việc tải các tác 
phẩm này xuống một cách trái 
phép ngày càng tăng, gây thiệt 
hại về kinh tế cho các chủ thể 
quyền tác giả. Các đối tượng 
quyền tác giả như các tác phẩm 
tạo hình, được tạo từ nhân vật 
hoạt hình, tác phẩm mỹ thuật ứng 
dụng... thường được sử dụng trên 
rất nhiều hàng hóa. Trong TMĐT, 
hàng hóa xâm phạm quyền tác 
giả rất đa dạng, phổ biến như 
thú nhồi bông, quần áo, phụ 
kiện, văn phòng phẩm… Các tác 
phẩm là hình vẽ, hình chụp nhân 
vật truyện tranh, nhân vật hoạt 
hình... thường bị sao chép, nhân 
bản, sản xuất bản sao hoặc sao 
chép thành các tác phẩm phái 
sinh mà không được sự cho phép 
của tác giả, chủ sở hữu quyền tác 
giả đối với tác phẩm.

Giải pháp xác lập, bảo vệ quyền SHTT 
cho doanh nghiệp

Để giảm tranh chấp quyền 
SHTT và phòng chống nạn hàng 
giả, hàng nhái, xâm phạm quyền 
SHTT trong TMĐT, các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân khi tham 
gia TMĐT cần nhận thức đúng 
đắn về tầm quan trọng của việc 
bảo hộ quyền SHTT, nhất là bảo 
hộ các đối tượng quyền SHTT 
được sử dụng trong TMĐT. Theo 
đó, các giải pháp xác lập, bảo vệ 
quyền SHTT cho doanh nghiệp 
bao gồm:

Thứ nhất, cần đăng ký bảo 
hộ các sáng chế thực hiện chức 
năng TMĐT đặc thù nhằm mục 
đích bán hàng hoặc cung cấp 
dịch vụ. Cần sử dụng quyền tạm 
thời đối với sáng chế khi phát 
hiện người khác sử dụng nhằm 
mục đích thương mại, khi người 
đó không có quyền sử dụng trước 
thì người nộp đơn có quyền thông 
báo bằng văn bản cho người sử 
dụng về việc mình đã nộp đơn 
đăng ký.

Thứ hai, đối với nhãn hiệu, nên 
sử dụng nhãn hiệu đã được bảo 
hộ trong hoạt động TMĐT. Nếu 
nhãn hiệu đang sử dụng chưa 
được bảo hộ, cần tiến hành thủ 
tục nộp đơn đăng ký nhãn hiệu 
tại Cục SHTT. Đồng thời, nên tiến 
hành đăng ký tên miền. Bởi lẽ, 
việc đăng ký tên miền đã không 
còn bị coi là hành vi cạnh tranh 
không lành mạnh, chỉ khi bên 
thứ 3 có hành vi chiếm đoạt tên 
miền đó thì việc xử lý hành vi xâm 
phạm tên miền mới được thực 
hiện và trở nên khá khó khăn. 

Thứ ba, đối với kiểu dáng 
công nghiệp, nếu chưa được 
bảo hộ, cần lưu ý không được 
bộc lộ kiểu dáng công nghiệp 
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trên sàn TMĐT, mạng xã hội hay 
trên chính trang web của mình. 
Việc bộc lộ này sẽ làm mất tính 
mới của chính kiểu dáng công 
nghiệp đó. Đồng thời, chủ sở hữu 
kiểu dáng công nghiệp cần tiến 
hành thủ tục nộp đơn đăng ký tại 
Cục SHTT. Cần sử dụng quyền 
tạm thời đối với kiểu dáng công 
nghiệp khi phát hiện người khác 
sử dụng nhằm mục đích thương 
mại, người đó không có quyền sử 
dụng trước thì người nộp đơn có 
quyền thông báo bằng văn bản 
cho người sử dụng về việc mình 
đã nộp đơn đăng ký.

Thứ tư, đối với giao diện, kết 
cấu trang web, trang web và cả 
những gì truyền đi trên trang 
web, giao diện các ứng dụng trực 
tuyến… cần tiến hành đăng ký 
quyền tác giả cho các giao diện 
và nội dung của nó tại Cục Bản 
quyền tác giả. 

Thứ năm, trong quá trình vận 
hành trang web, nhất là các trang 
cung cấp thông tin, cần tránh các 
hành vi ngay tình vi phạm quyền 
tác giả của người khác. Khi kết 
nối với các trang web hữu ích 
khác, trong hầu hết các trường 
hợp, đường liên kết hoàn toàn hợp 
pháp và không cần xin phép chủ 
sở hữu trang web đó. Tuy nhiên, 
một số loại đường liên kết sau có 
thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý: 
đường liên kết dẫn người sử dụng 
đến trang web chứa nội dung bất 
hợp pháp (có thể là bản sao lậu 
các bài hát, hoặc một chương 
trình phần mềm bất hợp pháp), 

điều này khiến doanh nghiệp có 
thể phải chịu trách nhiệm pháp 
lý; đường liên kết chứa nhãn hiệu 
của công ty khác, việc này có 
thể vi phạm pháp luật cạnh tranh 
không lành mạnh, xâm phạm 
quyền tác giả, quyền sở hữu công 
nghiệp đối với nhãn hiệu đã được 
bảo hộ của người khác. Do vậy, 
cần phải xin phép chủ sở hữu các 
quyền SHTT này trước khi thực 
hiện các hành vi nêu trên. Nếu 
muốn đăng tải tác phẩm bất kỳ 
của người khác lên trang web của 
mình khi thời hạn quyền tác giả 
của những tác phẩm này vẫn còn 
hiệu lực, thì cần phải được chủ sở 
hữu quyền tác giả cho phép bằng 
văn bản. Ngay cả khi chỉ sử dụng 
một phần của tác phẩm được 
bảo hộ quyền tác giả thì vẫn cần 
được chủ sở hữu quyền cho phép 
làm việc đó. Cũng lưu ý rằng, tác 
phẩm được đăng tải lên internet 
hoặc được lưu trữ trên máy chủ 
của trang web cũng được bảo hộ 
quyền tác giả giống như những 
tác phẩm được xuất bản bằng 
các phương tiện khác.

Thứ sáu, xây dựng tài liệu 
hướng dẫn người tiêu dùng phân 
biệt hàng giả, hàng nhái với hàng 
thật. Nêu các đặc điểm nhận 
dạng, bao bì sản phẩm, nhãn 
hiệu và các dấu hiệu khác. Đăng 
tải các tài liệu này lên các nền 
tảng trực tuyến, đồng thời luôn 
cập nhật tài liệu hướng dẫn. Đa 
dạng hóa loại hình tài liệu hướng 
dẫn này như video, văn bản, hình 
ảnh để người tiêu dùng dễ tiếp 
cận và nắm bắt kịp thời.

Thứ bảy, khi phát hiện hàng 
giả, hàng nhái, xâm phạm quyền 
SHTT, đầu tiên chủ sở hữu nên 
tiến hành lập vi bằng ghi nhận 
việc hàng giả, hàng nhái, xâm 
phạm quyền SHTT, đồng thời viết 
thư khuyến cáo yêu cầu ngừng 
hành vi vi phạm quyền SHTT, 
ngừng việc bán hàng giả, hàng 
nhái, xâm phạm quyền SHTT và 
gửi tới sàn TMĐT, tới chính trang 
web hoặc tới công ty của người 
vi phạm. Nếu hành vi vi phạm 
vẫn tiếp diễn, chủ sở hữu quyền 
SHTT có thể thực thi quyền 
SHTT của mình thông qua các 
biện pháp hành chính, dân sự 
hoặc hình sự ?
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